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T18001 2000017 Hồ Lê Tuấn Anh 10/11/2002 An Giang Phòng Máy 01
T18002 1900490 Ngô Ngọc Vân Anh 30/09/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 01
T18003 2101406 Nguyễn Quốc Anh 19/09/2003 An Giang Phòng Máy 01
T18004 1700596 Nguyễn Thị Kiều Anh 26/06/1998 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18005 2000029 Phan Tuấn Anh 15/06/2002 An Giang Phòng Máy 01
T18006 2100114 Tạ Ngọc Quỳnh Anh 30/04/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18007 1900615 Tăng Quốc Bảo 19/03/2001 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18008 1900275 Tống Trí Bảo 18/02/2001 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18009 2000845 Nguyễn Tiểu Bình 29/12/2002 Bạc Liêu Phòng Máy 01
T18010 1900780 Phan Trung Cương 09/06/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 01
T18011 2101018 Nguyễn Triều Dâng 02/07/2003 Kiên Giang Phòng Máy 01
T18012 2000268 Nguyễn Nhật Duy 28/12/2002 Cà Mau Phòng Máy 01
T18013 1900833 Nguyễn Thị Huỳnh Duy 22/12/2001 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18014 1900117 Dương Huỳnh Dương 19/11/2001 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18015 2100414 Dương Nguyễn Thái Dương 20/11/2003 Kiên Giang Phòng Máy 01
T18016 1900839 Nguyễn Thị Trang Đài 01/07/2001 Đồng Tháp Phòng Máy 01
T18017 2000110 Bùi Văn Đăng 29/10/2002 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18018 2101422 Lê Duy Đăng 07/09/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18019 1900753 Nguyễn Khánh Đăng 07/01/2001 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18020 1900578 Lâm Thành Đặng 09/06/2001 Trà Vinh Phòng Máy 01
T18021 2000189 Huỳnh Phú Đông 27/04/2002 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18022 2000191 Huỳnh Văn Đông 05/01/2002 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18023 2000310 Nguyễn Quý Nhân Giang 06/10/2001 Bạc Liêu Phòng Máy 01
T18024 2000383 Lý Nhựt Hải 31/10/2002 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18025 1900513 Trịnh Đình Hải 26/02/2001 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18026 2000747 Trần Tấn Hảo 26/03/2002 Đồng Tháp Phòng Máy 01
T18027 2000389 Dương Thị Ngọc Hân 03/12/2002 Kiên Giang Phòng Máy 01
T18028 1900820 Lê Trí Hiếu 30/08/2001 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18029 1900072 Vũ Minh Hiếu 14/10/2001 Cần Thơ Phòng Máy 01
T18030 1900799 Đỗ Thị Xuân Hoa 04/01/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 01
T18031 1900703 Nguyễn Thanh Hoá 06/06/2001 An Giang Phòng Máy 02
T18032 1900417 Hồ Gia Huy 23/04/2001 Cần Thơ Phòng Máy 02
T18033 2100377 Phạm Quốc Huy 21/10/2003 An Giang Phòng Máy 02
T18034 2000535 Nguyễn Việt Tiền Hưng 14/09/2002 Đồng Tháp Phòng Máy 02
T18035 2000543 Ngô Thị Hương 08/08/2002 Cần Thơ Phòng Máy 02
T18036 2000028 Huỳnh Vĩnh Kỳ 12/10/2002 Cà Mau Phòng Máy 02
T18037 2000054 Lê Duy Linh 14/01/2002 Bạc Liêu Phòng Máy 02
T18038 1700082 Nguyễn Khánh Linh 14/06/1999 Bạc Liêu Phòng Máy 02
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T18039 1900340 Trương Thị Cẩm Lình 15/10/2001 Kiên Giang Phòng Máy 02
T18040 1900386 Phan Thành Long 22/10/2001 Cần Thơ Phòng Máy 02
T18041 1900349 Đỗ Thị Trúc Mai 29/12/2001 Cần Thơ Phòng Máy 02
T18042 1900744 Đỗ Thị Xuân Mai 04/01/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 02
T18043 1600003 Nguyễn Hồng Mai 02/06/1998 Cần Thơ Phòng Máy 02
T18044 1700689 Nguyễn Hùng Minh 09/08/1999 Cần Thơ Phòng Máy 02
T18045 2000839 Trần Gia Minh 27/04/2002 Đồng Tháp Phòng Máy 02
T18046 2000124 Trần Quang Minh 17/04/2001 Kiên Giang Phòng Máy 02
T18047 1700032 Lại Thị Kim Ngân 05/12/1999 An Giang Phòng Máy 02
T18048 1900551 Bùi Hữu Nghĩa 31/01/2000 Cần Thơ Phòng Máy 02
T18049 2101401 Cao Vũ Bảo Ngọc 10/12/2003 Cần Thơ Phòng Máy 02
T18050 1800511 Huỳnh Hữu Nhân 09/06/2000 Cà Mau Phòng Máy 02
T18051 1800736 Huỳnh Thiện Nhân 26/08/2000 Cà Mau Phòng Máy 02
T18052 2100759 Lưu Hồ Thiên Nhi 30/10/2003 Cần Thơ Phòng Máy 03
T18053 1900250 Ngô Yến Như 03/08/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 03
T18054 2100527 Dương Tấn Phát 31/01/2003 Tiền Giang Phòng Máy 03
T18055 1900832 Ngô Phạm Hoài Phong 06/01/2000 Cần Thơ Phòng Máy 03
T18056 1900711 Trần Nhật Thiên Phú 09/08/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 03
T18057 1900358 Nguyễn Văn Phương 06/04/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 03
T18058 1900359 Võ Quý Minh Quang 19/10/2001 Cần Thơ Phòng Máy 03
T18059 2000511 Dương Văn Salrô 04/06/2002 Cần Thơ Phòng Máy 03
T18060 1900681 Phạm Chí Tân 14/01/2001 Cần Thơ Phòng Máy 03
T18061 1900485 Lê Văn Tiến 17/03/2001 Vĩnh Long Phòng Máy 03
T18062 1800283 Nguyễn Thanh Toàn 15/12/2000 Cần Thơ Phòng Máy 03
T18063 2000198 Dương Hoàng Thái 22/06/2002 Vĩnh Long Phòng Máy 03
T18064 1900198 Lê Việt Thanh Thảo 27/09/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 03
T18065 1900637 Nguyễn Ngọc Thảo 15/04/2001 Cà Mau Phòng Máy 03
T18066 2001130 Hồ Ngọc Thể 15/03/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 03
T18067 1900288 Phạm Ngọc Thiên 12/03/2001 Kiên Giang Phòng Máy 03
T18068 2000706 Trịnh Văn Thiện 14/04/2002 Cần Thơ Phòng Máy 03
T18069 2100671 Nguyễn Minh Thuận 03/07/2003 Cần Thơ Phòng Máy 03
T18070 1800008 Dương Ái Quyền Thy 30/04/2000 Cần Thơ Phòng Máy 03
T18071 1900119 Bùi Thị Ngọc Trâm 13/03/2001 Cần Thơ Phòng Máy 03
T18072 1700381 Nguyễn Thị Kiều Trinh 24/02/1999 Cần Thơ Phòng Máy 03
T18073 1800501 Đồng Văn Trường 26/10/2000 An Giang Phòng Máy 04
T18074 1900698 Cao Trọng Anh 17/12/2001 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18075 1800124 Nguyễn Thế Anh 27/06/2000 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18076 2000948 Trương Quốc Bảo 25/12/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 04
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T18077 1900371 Võ Quốc Bảo 13/01/2001 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18078 1900571 Dương Thị Thuỳ Dương 21/11/2001 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18079 2000760 Nguyễn Tiến Đạt 11/04/2002 Long An Phòng Máy 04
T18080 1900141 Lê Chí Hiếu 08/09/2001 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18081 1900459 Lê Đình Hiếu 17/01/2001 Thanh Hóa Phòng Máy 04
T18082 1800558 Cao Thanh Hoài 20/09/2000 Vĩnh Long Phòng Máy 04
T18083 1900624 Nguyễn Lê Phước Huy 05/03/2001 An Giang Phòng Máy 04
T18084 1900305 Lê Trung Kiên 27/04/2001 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18085 1900815 Đặng Văn Khanh 28/12/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 04
T18086 2000089 Lê Minh Luân 02/02/2002 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18087 2000626 Cù Thị Diễm My 21/07/2002 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18088 2000629 Phan Thanh Nam 29/10/2002 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18089 1900433 Đinh Quang Ninh 19/06/2001 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18090 1900415 Trần Minh Quân 11/11/2001 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18091 2000467 Đỗ Nguyễn Quốc 15/02/2001 Kiên Giang Phòng Máy 04
T18092 1900375 Bùi Thanh Sang 12/06/2001 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18093 1900378 Nguyễn Anh Tài 25/03/2001 Cần Thơ Phòng Máy 04
T18094 2000973 Lương Hà Tây 19/09/2002 Cần Thơ Phòng Máy 05
T18095 1900126 Hà Thanh Tỏ 03/12/2001 Cà Mau Phòng Máy 05
T18096 2000430 Nguyễn Đức Toàn 13/04/2002 Cần Thơ Phòng Máy 05
T18097 1900458 Mai Hoàng Tuấn 06/11/2000 Cần Thơ Phòng Máy 05
T18098 1800856 Nguyễn Thanh Tuấn 26/02/1999 Hậu Giang Phòng Máy 05
T18099 1900278 Lý Bé Thảo 13/02/2001 Cà Mau Phòng Máy 05
T18100 1900295 Phùng Nhật Thắng 11/04/2001 An Giang Phòng Máy 05
T18101 1900431 Lý Việt Trung 01/08/2001 Cần Thơ Phòng Máy 05
T18102 1500442 Trần Văn Trung 24/09/1997 Cà Mau Phòng Máy 05
T18103 1900530 Trần Dũ Uy 30/10/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 05
T18104 2000529 Lương Thế Vinh 06/08/2002 Cần Thơ Phòng Máy 05
T18105 1900434 Phan Thành Vinh 21/04/1999 Cần Thơ Phòng Máy 05
T18106 1900187 Nguyễn Trường Vũ 16/06/2001 An Giang Phòng Máy 05
T18107 1900452 Huỳnh Trần Xuân 16/09/2001 Cần Thơ Phòng Máy 05
T18108 1800153 Lê Minh Ân 10/01/2000 Cần Thơ Phòng Máy 05
T18109 1900658 Trần Nguyễn Ân 18/01/2001 Cần Thơ Phòng Máy 05
T18110 1900165 Nguyễn Bảo Duy 27/12/2001 Cần Thơ Phòng Máy 05
T18111 1900337 Trần Khánh Duy 15/05/2001 Bạc Liêu Phòng Máy 05
T18112 1900602 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 13/11/2001 Trà Vinh Phòng Máy 05
T18113 1500203 Trần Thị Thúy Hằng 17/09/1997 An Giang Phòng Máy 05
T18114 1800093 Nguyễn Công Hậu 07/08/2000 Kiên Giang Phòng Máy 05
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T18115 2101429 Đỗ Minh Hiển 24/04/2003 Bạc Liêu Phòng Máy 05
T18116 1500435 Nguyễn Hải Hồ 07/11/1997 An Giang Phòng Máy 05
T18117 1900184 Nguyễn Hoàng Huy 01/01/2001 Bến Tre Phòng Máy 05
T18118 1900623 Nguyễn Thị Ngân Huyền 06/05/2001 Vĩnh Long Phòng Máy 05
T18119 2000618 Lâm Quốc Huynh 25/12/2002 Bạc Liêu Phòng Máy 06
T18120 1900613 Trần Thị Mai Hương 23/02/2000 Cần Thơ Phòng Máy 06
T18121 1800007 Nguyễn Trung Kiên 16/04/2000 Cần Thơ Phòng Máy 06
T18122 1900688 Nguyễn Thúy Kiều 15/10/2001 Cà Mau Phòng Máy 06
T18123 1900687 Nguyễn Thị Thiên Kim 15/07/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 06
T18124 1900642 Đỗ Minh Khang 19/11/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 06
T18125 1800252 Nguyễn Đức Khôi 17/09/2000 Vĩnh Long Phòng Máy 06
T18126 1900408 Huỳnh Thanh Lộc 25/02/2001 An Giang Phòng Máy 06
T18127 1800531 Huỳnh Minh Lợi 25/03/1997 An Giang Phòng Máy 06
T18128 1900491 Lâm Nhựt Minh 25/05/2001 Sóc Trăng Phòng Máy 06
T18129 2001096 Châu Trọng Nhân 04/03/2002 Cà Mau Phòng Máy 06
T18130 2000241 Tạ Đinh Bảo Nhân 19/12/2002 Cần Thơ Phòng Máy 06
T18131 1900142 Trần Thanh Phú 18/02/2001 Hậu Giang Phòng Máy 06
T18132 1900538 Huỳnh Thanh Tài 30/05/2000 Cần Thơ Phòng Máy 06
T18133 1900489 Trần Hoàng Minh Tâm 29/06/2001 Cần Thơ Phòng Máy 06
T18134 2001036 Phan Phú Thịnh 07/06/2002 Cà Mau Phòng Máy 06
T18135 1500499 Nguyễn Thị Hồng Thu 16/11/1997 Vĩnh Long Phòng Máy 06
T18136 1900376 Phạm Ngọc Thuận 10/03/2001 Cần Thơ Phòng Máy 06
T18137 1800321 Tăng Minh Triều 21/10/2000 Sóc Trăng Phòng Máy 06
T18138 1900585 Phan Văn Việt 02/09/2001 Cần Thơ Phòng Máy 06


